
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 09 ngách 260/10, tổ 24, tập thể Văn Công, Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XUẤT NHẬP KHẨU BÁCH KHOA

0108939959

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

2. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Xay xát: Hoạt động xay xát gạo: sản xuất gạo bằng 
cách tách vỏ trấu, xay xát, đánh bóng, luộc qua.

1061

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

5. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

6. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

7. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

8. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

9. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

10. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động,

4329(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XUẤT NHẬP 
KHẨU BÁCH KHOA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BACH KHOA IMPORT EXPORT 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: BACH KHOA IMPORT EXPORT TECHNOLOGY CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02438683973
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

16. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

17. Bán buôn thực phẩm 4632

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

23. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

24. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

26. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Hoạt động kiến trúc 
- Hoạt động đo đạc bản đồ 
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước

7110

27. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 030067000212

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 514, Tập thể Ngân Hàng, phố Võ Thị Sáu, Phường 
Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 514, Tập thể Ngân Hàng, phố Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN ANH QUÂN Nam
10/06/1967 Kinh Việt Nam

22/09/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú  và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030067000212
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 514, Tập thể Ngân Hàng, phố Võ Thị Sáu, Phường 
Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 514, Tập thể Ngân Hàng, phố Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN ANH QUÂN Nam

10/06/1967 Kinh Việt Nam

22/09/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú  và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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